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DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ CỦA ALEXAN VIỆT NAM:  
 Hotline: 0978 073 555 
 Miễn phí USB Token đối với khách hàng chuyển đổi từ nhà cung cấp khác sang. 
 Miễn phí giao hàng trong thành phố. 

 Giao ngay 30 phút sau khi đặt hàng. 
 Hoàn tất thủ tục đăng ký chữ ký số và kích hoạt sử dụng ngay trong vòng 10 phút. 

KHUYẾN MÃI: 

 Tặng tiền mặt hoặc giảm trực tiếp vào giá bán (xem bảng giá) 
 Nếu khách hàng có nhiều hơn 1 doanh nghiệp cần mua, Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo 

hotline 0978.073.555 để nhận được ưu đãi lớn hơn. 

 
1. BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ VINA CA 

 

KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MỚI 

Nội dung 

Giá cước và thời gian sử dụng 

1năm (Dành cho DN 
Thành lập < 6 tháng) 

1 năm (Tặng 4 
tháng sử dụng) 

2 năm (Tặng 8 
tháng sử dụng) 

3 năm(Tặng 12 
tháng sử dụng) 

Giá chứng thư số 990.000 900.000 1.530.000 2.160.000 

Giá USB token Miễn phí 450.000 450.000 Miễn phí 

VAT (10%) 99.000 1.350.000 1.683.000 2.160.000 

Giá bán có VAT 1.089.000 1.485.000 2.178.000 2.376.000 

Tổng thời gian sử dụng 12 tháng 16 tháng 32 tháng 48 tháng 

 

 KHÁCH HÀNG GIA HẠN DỊCH VỤ 

Nội dung 

Giá cước và thời gian sử dụng 

1 năm 
(Tặng 4 tháng sử dụng) 

2 năm 
(Tặng 8 tháng sử dụng) 

3 năm 
(Tặng 12 tháng sử dụng) 

Giá chưa có VAT 900.000 1.530.000 1.771.000 

Giá đã có VAT 990.000 1.683.000 1.881.000 

Tổng thời gian sử dụng 16 tháng 36 tháng 48 tháng 

  

Cộng thêm 3 tháng nếu 
CTS còn thời hạn trên 
30 ngày. 

Cộng thêm 3 tháng nếu 
CTS còn thời hạn trên 
30 ngày. 

Cộng thêm 3 tháng nếu CTS 
còn thời hạn trên 30 ngày. 
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KHÁCH HÀNG CHUYỂN ĐỔI NHÀ CUNG CẤP KHÁC SANG VINA CA 

Nội dung 

Chính sách giá 

1 năm 
(Tặng 9 tháng sử dụng) 

2 năm 
(Tặng 12 tháng sử dụng) 

3 năm 
(Tặng 12 tháng sử dụng) 

Giá chưa có VAT 1.350.000 1.530.000 2.160.000 

Giá đã bao gồm VAT 1.485.000 1.683.000 2.376.000 

Tổng thời gian sử dụng 21 tháng 36 tháng 48 tháng 

Tổng thời gian sử dụng 
Cộng thêm 3 tháng nếu 
cts còn thời hạn trên 30 
ngày. 

Cộng thêm 3 tháng nếu 
cts còn thời hạn trên 30 
ngày. 

Cộng thêm 6 tháng nếu 
cts còn thời hạn trên 30 
ngày. 

 

2. BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ NEWTEL CA 
 

KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MỚI 

Nội dung 

Giá cước và thời gian sử dụng 

1 năm 
(Tặng 6 tháng) 

2 năm 
(Tặng 9 tháng) 

3 năm 
(Tặng 12 tháng) 

Giá chứng thư số 900.000 1.500.000 2.100.000 

Giá thiết bị USB token 
450.000đ 
(Miễn phí 10% Token) 

300.000đ 
(Miễn phí 40% 
Token) 

Miễn phí 

VAT (10%) 135.000 180.000 210.000 

Giá bán có VAT 1.485.000 1980.000 2.310.000 

Tổng thời gian sử dụng 18 tháng 33 tháng 48 tháng 

 

KHÁCH HÀNG GIA HẠN HOẶC CHUYỂN ĐỔI NHÀ CUNG CẤP 

Nội dung 

Giá cước và thời gian sử dụng 

1 năm 
(Tặng 12 tháng) 

2 năm 
(Tặng 12 tháng) 

3 năm 
(Tặng 12 tháng) 

Giá chứng thư số 900.000 1.500.000 2.100.000 

Giá thiết bị USB token Miễn phí Miễn phí Miễn phí 

VAT (10%) 90.000 150.000 210.000 

Giá bán có VAT 990.000 1650.000 2.310.000 

Tổng thời gian sử dụng 24 tháng 36 tháng 48 tháng 

Cộng thời gian của 
chứng thư số cũ 

 Cộng thêm 3 tháng đối với các thuê bao còn thời hạn sử dụng dưới 3 tháng 
 Cộng thêm 6 tháng đối với các thuê bao còn thời hạn sử dụng trên 3 tháng 
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2. BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ CK-CA 

Dành cho tổ chức, doanh nghiệp đăng ký mới, khách hàng đăng ký kê khai lần đầu 

Mô tả 1 năm 2 năm2 năm 3 năm3 năm 

- Chữ ký số cho doanh nghiệp 

- Khai thuế qua mạng, khai hải 

quan điện tử, ký email, văn bản 

999.000 1.548.000 1.998.000 

Thiết bị USB Token 250.000 250.000 Miễn phí 

Khuyến mãi Tặng 6 tháng Tặng 9 tháng Tặng 12 tháng 

VAT 10% 124.900 179.800 199.800 

Tổng (đã gồm VAT) 1.373.900 1.977.800 2.197.800 

 

Dành cho tổ chức, doanh nghiệp, khách hàng gia hạn chữ ký số 

Mô tả 1 năm 2 năm2 năm 3 năm3 năm 

- Chữ ký số cho doanh nghiệp 

- Khai thuế qua mạng, khai hải 

quan điện tử, ký email, văn bản 

999.000 1.548.000 1.998.000 

Thiết bị USB Token Miễn phí Miễn phí Miễn phí 

Khuyến mãi Tặng 12 tháng Tặng 12 tháng Tặng 15 tháng 

VAT 10% 99.900 154.800 199.800 

Tổng (đã gồm VAT) 1.098.900 1.702.800 2.197.800 

 

Dành cho tổ chức, doanh nghiệp, khách hàng chuyển đổi chữ ký số 

Mô tả 1 năm 2 năm2 năm 3 năm3 năm 

- Chữ ký số cho doanh nghiệp 

- Khai thuế qua mạng, khai hải 

quan điện tử, ký email, văn bản 

849.000 1.548.000 1.998.000 

Thiết bị USB Token 150.000 Miễn phí Miễn phí 

Khuyến mãi Tặng 12 tháng Tặng 12 tháng Tặng 15 tháng 

VAT 10% 99.900 154.800 199.800 

Tổng (đã gồm VAT) 1.098.900 1.702.800 2.197.800 

 
ĐIỀU KIỆN CỘNG THÊM THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA CHỨNG THƯ SỐ CŨ: 
 Thời gian của CTS cũ còn <3 tháng: Cộng thêm 3 tháng 
 Thời gian của CTS cũ còn >3 tháng và <6 tháng : Cộng thêm 6 tháng 
 Thời gian của CTS cũ còn >6 tháng: Cộng thêm 12 tháng 


